	XII
	Đội Thuế liên huyện Đồ Sơn - Kiến Thụy - Bạch Long Vĩ (Địa chỉ: 248 Lý Thánh Tông, Phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng)

	1
	Đặng Xuân Phong
	Phó Tổ trưởng
	0902.801.921
	dxphong.hph@gdt.gov.vn
	Bộ phận một cửa

	2
	Phạm Thị Thùy Linh
	Kiểm tra viên thuế
	0943.041.187
	pttlinh.hph@gdt.gov.vn
	

	3
	Nguyễn Văn Tuấn
	Tổ trưởng
	0943.606.265
	nvtuan.hph@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp

	4
	Phạm Thị Mai
	Phó Tổ trưởng
	0913.999.085
	ptmai.hph@gdt.gov.vn
	

	5
	Bùi Thị Mai
	Kiểm tra viên thuế
	0974.439.459
	btmai.hph@gdt.gov.vn
	

	6
	Trịnh Thị Thùy Ninh
	Kiểm tra viên thuế
	0948.638.348
	tttninh.hph@gdt.gov.vn
	

	7
	Nguyễn Thị Hương Thảo
	Kiểm tra viên thuế
	0397.826.220
	nththao.hph@gdt.gov.vn
	

	8
	Đinh Thị Ánh Trang
	Kiểm tra viên thuế
	0393.700.282
	dtatrang.hph@gdt.gov.vn
	

	9
	Bùi Đình Tùng
	Kiểm tra viên thuế
	0904.370.088
	bdtung.hph@gdt.gov.vn
	

	10
	Vũ Ngọc Ánh
	Tổ trưởng
	0904.400.507
	vnanh.hph@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh

	11
	Nguyễn Văn Thứ
	Phó Tổ trưởng
	0912.758.719
	nvthu.hph@gdt.gov.vn
	

	12
	Nguyễn Xuân Cửu
	Phó Tổ trưởng
	0985.625.599
	 
	

	13
	Nguyễn Bá Thắng
	Kiểm tra viên thuế
	0988.398.260
	nbthang.hph@gdt.gov.vn
	

	14
	Trần Quang Hoàng
	Kiểm tra viên thuế
	0904.613.721
	tqhoang.hph@gdt.gov.vn
	

	15
	Nguyễn Thị Phương
	Kiểm tra viên thuế
	0978.369.718
	ntphuong.hph@gdt.gov.vn
	

	16
	Trần Văn Bắc
	Tổ trưởng
	0987.394.981
	tvbac.hph@gdt.gov.vn
	

	17
	Đồng Xuân Trọng
	Phó Tổ trưởng
	0912.810.115
	dxtrong.hph@gdt.gov.vn
	

	18
	Bùi Thị Bích Ngọc
	Phó Tổ trưởng
	0979.612.203
	btbngoc.hph@gdt.gov.vn
	

	19
	Lưu Hải Linh
	Kiểm tra viên thuế
	0965.923.999
	lhlinh.hph@gdt.gov.vn
	

	20
	Vũ Anh Tuấn
	Kiểm tra viên thuế
	0898.263.928
	vatuan.hph@gdt.gov.vn
	

	21
	Trần Thị Thu Phương
	Kiểm tra viên thuế
	0393.282.793
	tttphuong.hph@gdt.gov.vn
	

	22
	Phạm Đức Long
	Kiểm tra viên thuế
	0983.635.263
	pdlong.hph@gdt.gov.vn
	

	23
	Trần Thị Quyên
	Kiểm tra viên thuế
	0936.667.256
	ttquyen.hph@gdt.gov.vn
	

	24
	Lê Thị Huyền
	Tổ trưởng
	0979.466.439
	lthuyen.hph@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý các khoản thu khác

	25
	Đoàn Thị Hồng Vân
	Kiểm tra viên thuế
	0948.631.683
	dthvan.hph@gdt.gov.vn
	

	26
	Trịnh Thị Kim Hoàn
	Kiểm tra viên thuế
	0961.981.819
	ttkhoan.hph@gdt.gov.vn
	

	27
	Phạm Thị Hải
	Kiểm tra viên thuế
	0914.866.565
	pthai.hph@gdt.gov.vn
	

	28
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Kiểm tra viên thuế
	0989.403.580
	ntvanh.hph@gdt.gov.vn
	Tổ Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế

	29
	Nguyễn Thị Thanh Hoan
	Kiểm tra viên thuế
	0375.043.028
	ntthoan.hph@gdt.gov.vn
	

	30
	Phạm Hồng Anh
	Kiểm tra viên thuế
	0977.095.203
	phanh.hph@gdt.gov.vn
	




